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 HỒ SƠ DỰ ÁN 
“HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ - 

PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG - THRIIVE” 
 

 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

Tên doanh nghiệp:  

Ngày thành lập:  

Người đại diện hợp pháp:  

Là chủ doanh nghiệp kể từ ngày:  

Website/Facebook:  

Địa chỉ cơ sở sản xuất/kinh doanh của doanh nghiệp (theo thực tế): 
 
 

Hình thức sở hữu 

☐ Hộ kinh doanh cá thể ☐ Cty TNHH 1 thành viên ☐ Cty TNHH 2 thành viên trở lên 
☐ Hợp tác xã   ☐ Công ty cổ phần   ☐ Khác: _____ 

(Nếu doanh nghiệp có từ 2 chủ sở hữu trở lên vui lòng bổ sung danh sách các chủ sở hữu, chức 
vụ và tỉ lệ góp vốn.) 

Ngành nghề kinh doanh 

☐ Dịch vụ    ☐ Nông, lâm, ngư nghiệp  ☐ Y tế 

☐ Sản xuất gia công  ☐ Giáo dục và đào tạo   ☐ Xây dựng 

☐ Doanh nghiệp xã hội  ☐ Khác: 

Vui lòng liệt kê các sản phẩm/dịch vụ doanh nghiệp đang sản xuất/cung cấp: 
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THÔNG TIN NỢ VAY CỦA DN TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG 

Vui lòng liệt kê những khoản vay mà doanh nghiệp hiện tại chưa hoàn trả xong 

Vay tại ngân hàng 
 

 Vay tại ngân hàng 

Mục đích vay 
 

 Mục đích vay 

Thời gian vay 
 

 Thời gian vay 

Thời hạn trả 
 

 Thời hạn trả 

Lãi suất 
 

 Lãi suất 

Số tiền vay 
 

 Số tiền vay 

Số tiền đã hoàn trả 
 

 Số tiền đã hoàn trả 
 

 

Ngoài vay vốn ngân hàng, doanh nghiệp còn có các khoản nợ nào không? Nếu có xin vui 
lòng liệt kê: 

Người cho vay Mục đích Số tiền Số tiền đã trả Số tiền còn lại Lãi 
suất 

      

      
 

Vui lòng cho biết thông tin về cơ sở kinh doanh của quý doanh nghiệp: 

Cơ sở 
kinh doanh 

Hình thức 
Giá thuê  

hằng năm Địa chỉ Thời gian 
hoạt động Sở 

hữu Thuê 

Trụ sở chính      

Cơ sở 1      

Cơ sở 2      

Cơ sở 3      
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THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN VAY VỐN 

Người đại diện vay vốn Vợ/chồng của người vay vốn 

Họ và tên 
 

Họ và tên 

Giới tính:  ☐ Nam  ☐ Nữ Giới tính:  ☐ Nam  ☐ Nữ 

Ngày sinh Ngày sinh: 

CMND CMND 

Điện thoại nhà riêng 
 

Điện thoại nhà riêng 

Điện thoại di động 
 

Điện thoại di động 

Email: 
 

Email: 

Trình độ học vấn: 
 
☐ Trên đại học ☐ Đại học 
☐ Cao đẳng  ☐ Trung cấp 
☐ THPT   ☐ Khác:_____________ 

Trình độ học vấn: 
 
☐ Trên đại học ☐ Đại học 
☐ Cao đẳng  ☐ Trung cấp 
☐ THPT   ☐ Khác:_____________ 

Kinh nghiệm làm việc trong nghề (năm) 
 

Kinh nghiệm làm việc trong nghề (năm) 

 

Vui lòng liệt kê những tài sản cá nhân có giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên (phương tiện đi 
lại, nhà, bất động sản…) 

Tên tài sản SL Giá trị Tình trạng (đang sử dụng, cho 
thuê, thế chấp, trả góp…) 

    

    

    

    

    

    

TỔNG CỘNG    
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 

 

2015 Doanh thu Chi phí hoạt động, 
sản xuất Lợi nhuận 

Cả năm 2014    

6 tháng đầu năm 2015    

Dự kiến cả năm 2015    

Dự kiến cả năm 2016    

 
Lưu ý: Các số liệu của cả năm 2015 và 2016 là chỉ tiêu dự kiến khi doanh nghiệp chưa vay 
vốn của dự án Thriive để mua máy móc thiết bị. 
 

TÌNH HÌNH NHÂN CÔNG CỦA DOANH NGHIỆP 

2015 Thợ chính Thợ phụ Thời vụ 

 Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

Số nhân công năm 2014       

Số nhân công vào thời điểm hiện tại       

Tổng nhân công       

Lương/tháng (năm 2014)    

Lương/tháng (6 tháng năm 2015)    
 

Những lợi ích mà nhân công được hưởng: 

☐ BHXH    ☐ BHYT    ☐ BH tai nạn 

☐ Tiền thưởng   ☐ Tiền ăn   ☐ Khác 

Lưu ý: Không tính nhân công của các cơ sở nhỏ nhận hàng từ doanh nghiệp về làm hoặc các 
nhân viên học việc. 
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HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Nhà cung cấp nguyên vật liệu của doanh nghiệp là ai? 

Tên Địa chỉ Nguyên vật liệu/sản phẩm 

   

   

   
 

Tỉ lệ phân phối hàng hóa/ dịch vụ của doanh nghiệp trên thị trường? 

☐ Thừa Thiên Huế: ____%  ☐ Các tỉnh khác:____ %  ☐ Xuất khẩu: ____ % 

Vui lòng cho biết tên 3 khách hàng chính của doanh nghiệp: 

Tên doanh nghiệp Người liên hệ SĐT Thời gian hợp 
tác (năm) 

    

    

    
 

Mùa cao điểm sản xuất của doanh nghiệp trong năm là thời gian nào? 

 
 

Lợi thế của doanh nghiệp so với các đối thủ cạnh tranh là gì? 

 
 

Vui lòng cho biết số lượng sản phẩm/dịch vụ bán ra của doanh nghiệp 

Sản phẩm/dịch vụ Mùa cao điểm Mùa thấp điểm 
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MÁY MÓC THIẾT BỊ DOANH NGHIỆP HIỆN CÓ CỦA DOANH NGHIỆP 

 

STT Tên máy móc Nhãn hiệu/ 
Mã hàng 

Sở hữu/ 
Thuê SL Đơn giá Thành tiền 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

TỔNG GIÁ TRỊ THIẾT BỊ HIỆN CÓ   
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THIẾT BỊ DOANH NGHIỆP MONG MUỐN ĐƯỢC VAY VỐN TỪ DỰ ÁN THRIIVE 

STT Tên máy móc 
Tình trạng 
máy móc Nhãn hiệu/ 

Mã hàng SL 
Đơn giá 

(Đã bao gồm 
VAT) 

Thành tiền Nhà cung cấp 
Cũ Mới 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

TỔNG GIÁ TRỊ THIẾT BỊ MUỐN VAY VỐN   

Lưu ý: DN sắp xếp các máy móc theo thứ tự ưu tiên. Nếu số lượng máy nhiều hơn 10 máy, quý Doanh nghiệp vui lòng bổ sung thêm 
bảng phụ. 
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Tại sao doanh nghiệp cần những máy móc trên? (vui lòng trình bày ngắn gọn) 

 

 

 

 
 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 

Trình bày ngắn gọn kế hoạch phát triển của doanh nghiệp trong 2 năm tới nếu được 
vay vốn để mua các máy móc thiết bị kể trên? 

 

 

 
 

Dự kiến tình hình doanh nghiệp sau khi nhận được vốn vay 

 2014 2015 
% tăng trưởng 

(2015 - 2014) / 2014 

Doanh thu dự kiến    

Chi phí dự kiến    

Lợi nhuận dự kiến    
 

Dự kiến tình hình nhân công của doanh nghiệp sau khi nhận được vốn vay 

 SL Mức lương/tháng 
dự kiến 

Lợi ích được hưởng 
(Bảo hiểm, thưởng, phụ cấp…) 

Thợ phụ    

Thợ chính    

Nhân công thời vụ    

Tổng cộng    
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KẾ HOẠCH TRẢ VỐN 

Doanh nghiệp có thể bắt đầu trả vốn sau: ______ tháng 

KẾ HOẠCH TRẢ VỐN BẰNG SẢN PHẨM: 

CHIẾM: .........% GIÁ TRỊ VỐN VAY 

Tên sản phẩm trả vốn     

Quy cách phẩm chất     

 Nguyên vật liệu(ghi rõ tên)     

 Kích thước     

 Chi phí nguyên vật liệu     

 Chi phí nhân công     

 Chi phí khác     

Tổng chi phí sản xuất     

Lợi nhuận mỗi sản phẩm     

Lưu ý: Nếu có trên 4 sản phẩm hoặc trả vốn bằng dịch vụ DN vui lòng bổ sung bảng phụ 

KẾ HOẠCH TRẢ VỐN BẰNG ĐÀO TẠO NGHỀ 

CHIẾM: ..........% GIÁ TRỊ VỐN VAY 

Lịch học Các khoản chi trả Chi phí/ngày Chi phí/tháng 

8 tiếng/ ngày 
Từ thứ 2 – thứ 7 
26 ngày/ tháng 
Thời gian đào tạo: tháng 
Số lượng học viên:….. người  

Tiền ăn 15.000 đồng 390.000 đồng 

Lương học việc  500.000 đồng 

Nguyên vật liệu 
giảng dạy  210.000 đồng 

TỔNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO CHO 1 HỌC VIÊN/ THÁNG 1.100.000 đồng 

TỔNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ  
 

Vui lòng cho biết một số địa điểm mà doanh nghiệp dự định sẽ thực hiện trả vốn nếu được 
nhận vốn vay từ dự án. 

 

 
Nếu được cấp vốn, doanh nghiệp có cam kết thực hiện theo chương trình quản lý của Dự án 
“Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ - Phát triển cộng đồng” không? 

☐Có ☐Không 
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Doanh nghiệp có sẵn sàng tham gia các buổi họp doanh nghiệp Thriive và các khóa huấn 
luyện khi có yêu cầu không? 

☐Có ☐Không 
Doanh nghiệp đã bao giờ làm từ thiện chưa? Nếu có, vui lòng ghi rõ tên hoạt động, thời gian, 
đia điểm tiếp nhận từ thiện. 

 

 

 
Doanh nghiệp có sẵn sàng tham gia các hoạt động từ thiện sau khi hoàn thành trả vốn không? 

☐Có ☐Không 
Doanh nghiệp có đồng ý cung cấp thêm các thông tin về doanh nghiệp theo yêu cầu của 
chúng tôi không? 

☐Có ☐Không 
Doanh nghiệp có tham gia buổi tư vấn của dự án Thriive không? Vào thời gian nào? 

 
Doanh nghiệp biết đến dự án Thriive thông qua: 

☐ Truyền hình  ☐ Băng rôn, Tờ thông tin ☐Tư vấn trực tiếp  ☐Internet 

☐ Giới thiệu, vui lòng ghi rõ: _____   ☐Khác, vui lòng ghi rõ: ______ 

 

THỎA THUẬN VÀ KÝ KẾT 

Tôi cam kết các thông tin trên đây là hoàn toàn đúng sự thật và doanh nghiệp tôi không phải 
là doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phi chính phủ hay bất cứ tổ chức chính trị nào. 

Tôi đồng ý để các phương tiện truyền thông hỗ trợ dự án sử dụng hình ảnh của doanh nghiệp 
để phục vụ các mục đích hợp pháp của dự án (ví dụ trả vốn hoặc kêu gọi tài trợ …) 

Ngày ……tháng……năm…… 

Ký tên và đóng dấu 

 

 

_____________________________ 
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